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PHÉP TRỪ HAI SỐ NGUYÊN
1. Nhận biết:
Câu 1. Muốn trừ số nguyên a cho số nguyên b, ta …… Chọn đáp án đúng vào chỗ trống
A. Cộng b với số nguyên a
B. Trừ a cho số đối của b
C. Cộng a với số đối của b
D. Trừ b cho số đối của a
Đáp án: C
Câu 2. Hiệu của hai số nguyên X và Y là ………..
A. X – Y    B. X + ( - Y )           C. Y – X          D. Y + ( - X )
Đáp án: A, B
Câu 3. Trên các tập hợp sau,thì tập hợp nào phép trừ luôn thực hiện được:
A. NB.N*      C. ZD. Cả tập N và tập Z
Đáp án: C
Câu 4: Cách kí hiệu nào sau cho ta hiệu hai số nguyên a và b:
A. a-b               B. a+(-b)            C. a-(-b)	D. a:b
Đáp án A, B
Câu 5: Phép trừ trong tập hợp Z:
A. Luôn thực hiện được                          
B. Không phải bao giờ cũng thực hiện được
C. Thực hiện được khi số bị trừ lớn hơn số trừ
D. Không thực hiện được
 Đáp án A
Câu 6: Muốn trừ số nguyên a cho số nguyên b, ta làm như sau:
A. Cộng a với số đối của b
B. Cộng a với b
C. Cộng b với số đối của a
D. Tất cả A, B, C đều đúng.
Đáp án A
2. Thông hiểu:
Câu 1.Kết quả của phép tính: (-3) - (-4) là:
A. (-1)			B.1		C.7			D.(-7)
Đáp án: B
Câu 2. Cho x = 2016 và y = -6. Phép trừ y cho x là:
A. 2016 – ( - 6)        B. -6 – ( -2016)           C. -6 + 2016           D. -6+ ( -2016)
Đáp án: D
Câu 3. Hiệu của số 0 với số nguyên a là:
A. 0                          B. a                              C. -0                         D. –a
Đáp án:D
Câu 4.Chuyển phép trừ a - ( - b) về phép cộng ta được:
A, a+(-b)		B, b+(-a)	 C, a + b		D, b+a
Đáp án: C, D
Câu 5: Điền số thích hợp vào ô trống:
	a
	- 15
	
	0
	

	 - a
	
	-2
	
	-(-3)


Đáp án 
	a
	- 15
	2
	0
	-3

	 - a
	15
	-2
	0
	-(-3)


Câu 6: Trên tập hợp Z, cách tính đúng là: 
A. 20+ (- 26) = 46
B. 20+ (-26) = 6
C. 20+ (- 26) = -6
D. 20+ (- 26) = 46
Đáp án  C
Câu 7: Trên tập hợp các số nguyên Z, cách tính đúng là:
A. 10- 13 = 3
B. 10- 13 = -3
C. 10- 13 = -23
D. 10- 13 Không thực hiện được.
    Đáp án B
Câu 8: Điền chữ “ x” vào ô trống mà em chọn
	Tính
	Kết quả là
	Đúng
	Sai

	(+4) - (+3)
	-7
	
	

	(+4) - (-3)
	7
	
	


Đáp án 
	Tính
	Kết quả là
	Đúng
	Sai

	(+4) - (+3)
	-7
	
	X

	(+4) - (-3)
	7
	X
	



3.Vận dụng:
Câu 1.Thực hiện phép tính:
a, ( - 9) - ( - 8)			b, ( - 18) – 28
Đáp án:
a, ( - 9) - ( - 8) = ( - 9) + 8 = - 1 
b, ( - 18) – 28 = (-18) + (-28) = -  ( 18 + 28) = ( - 46)
Câu 2.Tìm x biết:
a, x + 13 = 3				b, 5 + x = 0
Đáp án:
a,  x = 3 – 13                                                b, x = 0 - 5
    x = 3 + (-13) 					     x = ( - 5)
    x = - 10 
Câu 3. Tính nhanh
a, 21+22+23+24 – 11 – 12 – 13 – 14		b, - 2016 – ( - 2000 - 16)
Đáp án:
a, 21+22+23+24-11-12-13-14
  = ( 21 - 11) + ( 22 - 12) + ( 23 - 13) + ( 24 - 14)
  = 10 + 10 + 10 + 10 = 40
b, -2016 – (- 2000 – 16)
   = -2016 – ( - 2016)
   = -2016 +2016 = 0
Câu 4.  Bạn Bình mang 15 500 đồng đi mua sách, quyển sách đó giá 23 000 đồng,
a, Nếu Bình trả hết số tiền mang đi thì Bình còn nợ cửa hàng bao nhiêu tiền?
b, Nếu Bình trả trước cửa hàng 13000 đồng thì Bình còn nợ của hàng đó bao nhiêu tiền? 
Đáp án:
a, Nếu Bình trả hết số tiền mang đi thì Bình còn nợ cửa hàng số tiền là:
15 500 – 23 000 = - 7 500 đồng
Vậy Bình nợ cửa hàng số tiền là 7 500 đồng
b,  Nếu Bình trả trước cửa hàng 13000 đồng thì Bình còn nợ của hàng là:
13 000 – 23 000 = - 10 000 đồng
Vậy Bình nợ cửa hàng số tiền là 10 000 đồng
Câu 5: Tính: 
 a) 5- ( 7 - 9)                         b) (-3) - (4- 6)
c) 12- (-3+4-1)                      d) -2 -4 -6
e) 11- 12+ 13- 14+ 15 - 16
Đáp án
a) 5 - ( 7 - 9) = 5 - ( - 2) = 5 + 2 = 7
b) (-3) - (4- 6) = ( - 3) - ( - 2) = ( - 3) + 2 = -1
c) 12- (-3+4-1) = 12 - ( 1 - 1) = 12 - 0 = 12
d) -2 -4 -6 = - 6 - 6 = -12
e) 11- 12+ 13- 14+ 15 - 16 = ( 11 - 12 ) + ( 13 - 14 ) + ( 15 - 16) 
                                             = (- 1) + ( - 1) + ( -1) = -3
Câu 6: Tìm số nguyên x biết:
 a) 2+ x = 3                                             b) 2x -6 = -4                                          
 c) ( x+ 135) - (48 - 193) = 1- 2 
Đáp án 
a) 2+ x = 3 => x = 3 - 2 = 1
b) 2x -6 = - 4 => 2x = -4 - ( - 6) => 2x = - 4 + 6 => 2x = 2 => x = 1         
c)  ( x+ 135) - (48 - 193) = 1- 2 
(x+135) – ( - 145)= - 1
(x+135) = -1 + (-145)
(x+135)= - 146
x = -146 – 135 = -281
Câu 7: Tính nhanh
a) 234 + 117 + (-100) + (- 234)
b) -927+ 1421+ 930+ (-1421)
Đáp án
a) 234 + 117 + (-100) + (- 234)


 = +   = 0 + 17 = 17
c) -927+ 1421+ 930+ (-1421) = (-927 + 930) + 1421 + (-1421) = 3 + 0=3
Câu 8: Tính:
a) 11 - 12 + 13 – 14 + 15 – 16 + 17 – 18 + 19 – 20
b) 101 – 102 – (-103) – 104 – (-105) – 106 – (-107) – 108 – (-109) – 110
Đáp án
a)           11 - 12 + 13 – 14 + 15 – 16 + 17 – 18 + 19 – 20 
= [11 + (-12)] + [13 + (-14)] + [15 + (-16)] + [17 + (-18)] + [19 + (-20)]
= (-1) + (-1) + (-1) + (-1) + (-1) = -5
b)            101 – 102 – (-103) – 104 – (-105) – 106 – (-107) – 108 – (-109) – 110
= 101 – 102 + 103 – 104 + 105 – 106 + 107 – 108 + 109 – 110
= (-1) + (-1) + (-1) + (-1) + (-1) = -5
4.Vận dụng cao
Câu 1. Tìm x biết:
a, 7.x - 6.x + 37 = 12  
b, 1+2+3+…+100 + x = 5000
Đáp án:
a, 7.x – 6.x = 12 -37 			b, (1+2+3+…+100)+x=5000 
   x.( 7 – 6 ) = - 25			           (101.100):2 + x = 5000
   x = - 25					             5050 +x =5000
								    x = 5000-5050
    x = - 50
Câu 2.Tìm các số nguyên x,y,z đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:
x2 = y – 1, (1)
y2 = z -1, (2)
z2 = x – 1, (3)
Đáp án:
Vì x là số nguyên nên x chỉ có thể là lẻ hoặc chẵn
· Nếu x chẵn thì từ (1) x2 chẵn nên y-1 chẵn nên y lẻ
  Do y lẻ, từ (2) thì y2 lẻ nên z-1 lẻ nên z chẵn
       Do z chẵn, từ (3) thì z2 chẵn nên x-1 chẵn hay x lẻ (mâu thuẫn với x ban đầu là chẵn)
Vậy x không là số chẵn
· Nếu x lẻ thì từ (1) x2 lẻ nên y-1 lẻ nên y chẵn
  Do y chẵn, từ (2) thì y2 chẵn nên z-1 chẵn nên z lẻ
       Do z lẻ, từ (3) thì z2 lẻ nên x-1 lẻ hay x chẵn (mâu thuẫn với x ban đầu là lẻ)
Vậy x không là số lẻ
Vậy không tồn tại số nguyên x thỏa mãn (1), (2), (3)
Câu 3.Tính nhanh tổng sau:
 A = 1-3-5+7-9-11+…+2017-2019-2021
Đáp án:
A=(1-3-5)+(7-9-11)+…+(2017 -2019 -2021) có 1011 số hạng
   = ( -7) + (-13) + (- 19)+…+ ( -2023) có 337 số hạng
   = - (7+13+19+…+2023) 
   = - (2030.337):2
   = - 342 055
Câu 4: Tính tổng: 
       S = 1-2-3+4+5-6-7+8+9-10-11+ … + 1996+1997-1998-1999 +2000+2001
Đáp án
         S = 1-2-3+4+5-6-7+8+9-10-11+ … + 1996+1997-1998-1999 +2000+2001
        = (1-2-3+4)+(5-6-7+8)+(9-10-11+12)+…+ (1997-1998-1999 +2000)+2001
	    =  0 + 0 + 0 + … + 0 + 2001 = 2001
Câu 5: Tìm số nguyên x biết:
a) 
25 -  = 10
b) 
 + 7 = 12
Đáp án
a) 


25 -  = 10 => = 25 - 10 => = 5 => x = 5 hoặc x = -5
c) 


 + 7 = 12 => = 12 - 7 => = 5 
  => x - 2 = 5 hoặc x - 2 = - 5 => x = 5 + 2 = 7 hoặc x = - 5 + 2 = -3
Vậy x = 7 hoặc x = -3
Câu 6: Tính tổng: 

a) S = a + |a| với a  Z
Đáp án

a) S = a + |a| với a  Z

			  a  nếu a  0
Ta có  |a| =    - a nếu  a < 0

- Nếu  a  0 thì  S  = a + a = 2a
- Nếu  a < 0 thì S = a + (- a) = 0
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